GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC: 2012-2013

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG

Chương I: Trái Đất
Bài 1: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

A/ Lý thuyết:

1, Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời:

- Hệ Mặt Trời: Là một hệ mà trong đó Mặt Trời ở trung tâm và có các hành tinh quay trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời

- Hệ Mặt Trời là một hệ nhỏ của hệ Ngân Hà: là một hệ sao lớn trong đó có hàng trăm tỉ ngôi sao giống như Mặt Trời. Trong vũ trụ có rất nhiều hệ giống như hệ Ngân Hà, gọi chung là các hệ thiên hà. Riêng hệ thiên hà ban đêm giống như một con sông bạc thì gọi là hệ Ngân Hà

- Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh , tính từ Mặt Trời trở ra thì Trái Đất đứng ở vị trí thứ 3. Vị trí này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo nên sự sống trên Trái Đất.

2, Hình dạng, kích thước của Trái Đất:

- Trái Đất có dạng hình cầu, có 2 cực Bắc và Nam. Đây là những điểm cố định trên Trái Đất, chúng là chỗ tiếp xúc của các đầu trục tưởng tượng của Trái Đất với bề mặt của nó. Từ các điểm cố định này người ta vẽ được các đường kinh tuyến và sau đó là các đường vĩ tuyến trên Trái Đất.
- Trái Đất có kích thước rất lớn: Độ dài bán kính là 6370km, độ dài đường xích đạo là 40.076km, diện tích Trái Đất là 510 triệu km2.

( cho HS vẽ hình trái đất với 2 đầu trục tưởng tượng B và Nam)
3, Hệ thống kinh, vĩ tuyến


- Kinh tuyến: Là những đường nối từ cực Bắc xuống cực Nam, trên Trái Đất nếu cách 10 vẽ 1 kinh tuyến thì có 360 kinh tuyến; Do xuất phát từ cực Bắc xuống cực Nam cùng với Trái Đất hình cầu nên các kinh tuyến có độ dài bằng nhau


- Vĩ tuyến: Là những vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến và song song với nhau, trên Trái Đất nếu cách 10 vẽ 1 kinh tuyến thì có 181 vĩ tuyến, Do Trái Đất có hình cầu nên vĩ tuyến ở giữa có độ dài lớn nhất, càng về phía 2 cực vĩ tuyến càng nhỏ dần và đến cực thì vĩ tuyến chỉ là 1 điểm( điểm đó là vĩ tuyến 900B và 900N).


- Khi vẽ các đường kinh tuyến và vĩ tuyến người ta phải chọn một kinh tuyến gốc và 1 vĩ tuyến gốc để là căn cứ đánh số các kinh tuyến khác:


+ Kinh tuyến gốc: Là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uyt ở ngoại ô Luân Đôn và được đánh số 00

+ Vĩ tuyến gốc: là đường xích đạo cũng được đánh số 00

- Như vậy: Kinh tuyến chia Trái Đất ra làm hai nửa theo chiều dọc( KT 00- 1800), mỗi nửa cầu sẽ có 180 kinh tuyến:


+ Nửa bên phải kinh tuyến gốc sẽ có 179 kinh tuyến và nửa cầu này gọi là nửa cầu Đông, đồng thời kinh tuyến thuộc nửa cầu này cũng có độ Đông( viết tắt là Đ)


+ Nửa bên trái kinh tuyến gốc sẽ có 179 kinh tuyến và nửa cầu này gọi là nửa cầu Tây, đồng thời kinh tuyến thuộc nửa cầu này cũng có độ Tây( viết tắt là T)

+ Kinh tuyến 1800 chung cho cả hai nửa cầu và gọi là kinh tuyến Đổi ngày

- Theo đó: Vĩ tuyến gốc chia Trái Đất ra làm hai nửa theo chiều ngang, mỗi nửa cầu có 90 vĩ tuyến:


+ Nửa bên trên vĩ tuyến gốc sẽ có 90 vĩ tuyến và nửa cầu này gọi là nửa cầu Bắc, đồng thời vĩ tuyến thuộc nửa cầu này cũng có độ Bắc( viết tắt là B)


+ Nửa bên dưới vĩ tuyến gốc sẽ có 90 vĩ tuyến và nửa cầu này gọi là nửa cầu Nam, đồng thời vĩ tuyến thuộc nửa cầu này cũng có độ Nam( viết tắt là N).

Tóm lại cần lưu ý rằng: Kinh tuyến chỉ có Đông và Tây, còn vĩ tuyến chỉ có Bắc và Nam, chứ không bao giờ có kinh tuyến Bắc hoặc Nam và không bao giờ có vĩ tuyến Đông và Tây.


Chú ý: Do kinh tuyến gốc chia nước Anh ra là 2 nửa nên trên bản đồ nửa cầu Đông và Tây người ta lấy kinh tuyến 200T và 1600Đ làm giới hạn.

- Như vậy mạng lưới kinh vĩ tuyến có thể dùng để xác định bất kì vị trí nào trên Trái Đất .
B/ Bài tập:
Bài 1:  HS làm bài tập 1, 2 SGK trang 8

Bài 2: Hãy điền vào bảng sau sao cho đúng:

	STT
	Kinh tuyến
	Kinh tuyến đối diện

	1
	00
	

	2
	30Đ
	

	3
	50T
	

	4
	150Đ
	

	5
	200T
	


Bài 2: BẢN ĐỒ VÀ Ý NGHĨA CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ

A/ Lý thuyết:

1, Bản đồ và ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ:


- Bản đồ: Là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một vùng đất hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.


- Tỉ lệ bản đồ: Tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách ngoài thực tế


- Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ: Chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với khoảng cách ngoài thực tế.

VD: Một bản đồ có tỉ lệ là 1: 1.000.000 có nghĩa là bản đồ đó đã thu nhỏ 1 triệu lần so với thức tế, cũng có nghĩa là 1 cm trên bản đồ = 1.000.000 cm ngoài thực tế.


+ Phân loại tỉ lệ bản đồ:( giá trị của toán học)
	Loại
	Tỉ lệ
	Ví dụ

	Lớn
	Trên 1: 200.000
	1: 150.000, 1: 100.000; 1: 50.000; 1: 25.000

	TB
	Từ 1: 200.000 đến 1: 1.000.000
	1: 300.000; 1: 400.000……….. 1: 1.000.000

	Nhỏ
	Nhỏ hơn 1: 1.000.000
	1: 2.000.000…….1: 50.000.000…



Như vậy: Những bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì mức độ chi tiết thể hiện trên bản đồ càng cao và ngược lại.( quan sát H 8 và H 9 hãy so sánh mức độ chi tiết của 2 loại bản đồ này)

+ Có hai dạng tỉ lệ bản đồ: Tỉ lệ số và tỉ lệ thước (Giáo viên giới thiệu 2 dạng trong SGK/12)
2, Bài tập: ( SGK/ 14)
B/ Bài tập:

Bài 1: Trong thực tế, khoảng cách đường biển từ Đà Nẵng đến đảo Tri Tôn trong nhóm đảo Hoàng Sa là 315 km. Vậy độ dài ( tính bằng cm) giữa hai địa điểm trên trong bản đồ có tỉ lệ  1: 3.000.000 là bao nhiêu?(315: 30km) = 10.5 cm
Bài 2: Khoảng cách từ Lạng Sơn về Hà Nội đo được 5.5cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 3.000.000. Vậy khoảng cách thực tế là bao nhiêu?(165km)
Bài 3: -Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện như thế nào? 


- Khoảng cách từ thành phố Tân An ( Long An) đến thành phố Hồ Chí Minh là 50km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách đó đo được 2,5 cm? Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?( Đổi 50km= 5.000.000cm)=> TLBĐ= 2.5: 5.000.000 = 1: 2.000.000cm
Bài 3: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ

A/ Lý thuyết:
1, Phương hướng trên bản đồ:

- Quy định hướng trên bản đồ: Giữa bản đồ là trung tâm, từ trung tâm này dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến xác định hướng như sau:


+ Với kinh tuyến: Đầu phía trên chỉ hướng Bắc, đầu phía dưới chỉ hướng Nam


+ Với vĩ tuyến: Phía bên phải chỉ hướng Đông, phía bên trái chỉ hướng Tây


- Ngoài các hướng trên thì còn sự phân chia ra các hướng phụ khác


- Với các bản đồ không có đường kinh tuyến và vĩ tuyến cần dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi xác định các hướng còn lại:


- Với bản đồ có các đường kinh tuyến, vĩ tuyến là những đường thẳng cách xác định hướng đơn giản ( H5 SGK), còn các bản đồ có đường kinh tuyến, vĩ tuyến là những đường cong thì cần dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định( H 13 SGK)( kinh tuyến: Tìm được hướng Bắc và Nam, vi tuyến tìm được hướng Đông và Tây)


- Với bản đồ cực thì cần lưu ý: bản đồ cực Bắc thì các kinh tuyến đều chỉ hướng Nam , còn bản đồ cực Nam thì kinh tuyến đều chỉ hướng Bắc ( Giáo viên đưa bản đồ cực Bắc và Nam, đối chiếu với QĐC)

2, Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí:

- Kinh độ: Chỉ số khoảng cách tính bằng số độ từ điểm đó đến kinh tuyến gốc ( quan sát H11 SGK/Tr15)

- Vĩ độ: Chỉ số khoảng cách tính bằng số độ từ điểm đó đến vĩ tuyến tuyến gốc ( quan sát H11 SGK/Tr15)


- Tọa độ địa lí của một điểm: Là kinh độ và vĩ độ của điểm đó


Cách viết: Điểm: ( kinh độ; vĩ độ) hoặc viết dưới dạng móc đơn

B/ Bài tập:
- HS xác định hướng trên một số loại bản đồ( kinh, vĩ tuyến là đường thẳng, đường cong, bản đồ cực

- Làm bài tập trong SGK/16 bài tập 1,2 Trang 17

Bài 4: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC VÀ HỆ QUẢ

A/ Lý thuyết:

1, Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục:( vẽ hình)

- Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo 66033,

- Hướng tự quay quanh trục từ Tây sang Đông


- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm( 24 giờ)


- Tốc độ quay lớn nhất ở Xích đạo( V= 328m/s)

2, Hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất


- Sự luân phiên ngày đêm


- Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế


- Sự lệch hướng các vật chuyển động

a, Sự luân phiên ngày, đêm:

- Do Trái Đất hình cầu, ánh sáng Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa và vận động tự quay quanh trục nên mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt ở trước Mặt Trời rồi lại khuất sau Mặt Trời, sinh ra hiện tượng luân phiên ngày-đêm
b, Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế

- Trái Đất được chia làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến, giờ được lấy theo kinh tuyến đi qua giữa múi giờ đó, múi giờ số 0 được lấy làm giờ gốc hay giờ quốc tế (GMT), Việt Nam thuộc múi giờ số 7


Quán sát H 20 SGK hãy xác định các múi giờ 0, 7……mỗi múi giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến?Khi Việt Nam(MG 7) là 12h thì Maxcow(MG2),NiuDeli(MG5); Bkinh(MG8), Tokio(MG 9), Newyooc(MG 19) là mấy giờ? Cách tính giờ ở 2 nửa cầu như thế nào?

- Đường chuyển ngày quốc tế: theo cách tính múi giờ trên Trái Đất lúc nào cũng có một múi giờ mà ở đó có cả 2 ngày lịch khác nhau, do vậy một kinh tuyến được lấy làm mốc để đổi ngày. Kinh tuyến 1800 qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Bình Dương được chọn làm đường chuyển ngày quốc tế
c, Sự lệch hướng các vật chuyển động:


- Do Trái Đất tự quay quanh trục nên mọi vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng. Ở bán cầu bắc vật chuyển động bị lệch về bên phái, ở nửa cầu Nam bị lệch về bên trái( HS vẽ hình minh họa)
B/ Bài tập:
Bài 1: Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh trục? Hệ quả của sự chuyển động đó như thế nào?

Bài 2:  Việt Nam ở múi giờ số 7 vào lúc 10 giờ ngày 01/03/2008, thì các kinh độ 300Đ, 600Đ, 900Đ,300T, 600T, 900T lúc đó là mấy giờ, ngày tháng, năm nào?
TL:

	Kinh độ
	1050Đ
	300Đ
	600Đ
	900Đ
	300T
	600T
	900T

	Giờ
	10
	5
	7
	9
	1
	23
	21

	Thời gian
	01/03/2008
	01/03/2008
	01/03/2008
	01/03/2008
	01/03/2008
	29/2/2008
	29/2/2008

	Múi giờ
	7
	2
	4
	6
	22
	20
	18


Bài 3: Giả sử có một khối khí chuyển động từ vị trí A đến vị trí B? Trong thực tế khối khí đó có về đến vị trí B không? Vì sao? ( GV vẽ hình minh họa)
Bài 4: Một bức điện đánh đi từ Luân Đôn( múi giờ số 0) vào lúc 16 giờ ngay 25/6/2008 thì ở Hà Nội( múi giờ số 7) sẽ nhận được vào lúc mấy giờ?

TL: 
-Vì: Bề mặt Trái Đất chia thành 24 múi giờ, mỗi múi giờ có một giờ riêng, hai múi giờ cạnh nhau chênh nhau một giờ, Hà Nội chênh với Luân Đôn 7 múi giờ nên giờ ở Hà Nội là: 16+ 7 = 23 giờ

- Hà Nội thuộc múi giờ số 7, nằm ở phía Đông múi giờ gốc nên cùng ngày với múi giờ gốc là ngày 25/6/2008 
Bài 5: 

- Một bức điện được đánh từ Hà Nội(MG số 7) đến Newyooc(MG số 19) hồi 9 giờ ngày 2/6/2007, một giờ sau thì trao cho người nhận, lúc đó là mấy giờ, ngày nào ở New York?

- Điện trả lời được đánh trực tiếp từ New York hồi 1 giờ ngày 2/6/2007, một giờ sau thì trao cho người nhận, lúc đó là mấy giờ, ngày nào ở Hà Nội?
TL:


- New York cách Hà Nội: 19-7 = 12 múi giờ


+ Khi Hà Nội là 9 giờ ngày 2/6/2007 thì ở New York sẽ là 21 giờ ngày 1/6/2007


+ Một giờ sau trao cho người nhận lúc đó là : 21+1= 22 giờ ngày 1/6/2007


- Khi New York vào lúc 1 giờ ngày 2/6/2007 thì ở Hà Nội sẽ là 13 giờ ngày 2/6/2007


+ Một giờ sau trao cho người nhận. lúc đó là: 13 + 1 = 14 giờ ngày 2/6/2007

Củng cố 1 số bài tập:
· Khái niệm.

+ Giờ địa phương ( giờ Mặt Trời): là giờ của các địa điểm khác nhau, thuộc các kinh tuyến khác nhau.

+ Giờ quốc tế (giờ GMT): giờ ở múi giờ số 0.

· Quy ước:

+ Trái Đất chia thành 24 múi giờ ( đánh từ 0 đến 23 từ Đông sang Tây). Múi giờ 0 có kinh tuyến gốc đi qua ở giữa.

+ Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn hoặc kém nhau 1 giờ.

+ Nếu đi từ bán cầu Đông vượt kinh tuyến 1800 sang bán cầu Tây thì lùi lại 1 ngày và ngược lại.
  Bản đồ các múi giờ trên Trái Đất
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Công thức tính giờ.

 + Thiết lập công thức tính múi giờ:

· A thuộc bán cầu đông Kinh độ A:150=x ( làm tròn số theo quy tắc toán học)

· A thuộc bán cầu tây: (3600-A):150= y 
Hoặc A:150=x thì A thuộc múi 24-x.

Chú thích: A là kinh độ,  x, y là múi giờ
+ Tính giờ:

· Giờ B ( giờ đã biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ)-> “+” khi tính về phía đông, “-” tính về phía tây. 

· Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. Dấu “+” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “-” nếu nước đó ở bên trái nước ta.

+ Tính ngày:

· Cùng bán cầu không đổi ngày.

· Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).
2/ Vận dụng bài tập.

Bài tập 1: Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy?

Bài làm

· Kinh tuyến 1000Đ thuộc múi giờ: 1000:15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học là 7).

· Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ:

                (3600-1000):15=17 nên thuộc múi giờ số 17.

                Hoặc 24-7=17 => 17-24= -7 (nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000T là -7).

-     Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ:

                      (3600-1150):15=16 thuộc múi giờ số 16

                      Hoặc 24-8=16 => 16-24=-8 

· Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176:15=12.

Bài tập 2: Căn cứ vào bản đồ các múi giờ , hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24h, ngày 31 tháng 12?

Bài làm

- Giờ GMT là 24h

Việt Nam ở múi giờ số 7

=>24+7=31h

Tức là 7h ngày 1 tháng 1 năm sau.

Bài tập 3: Dựa vào bản đồ thế giới, tính xem giờ ở London, Tokyo, khi ở Hà Nội lúc 12h trưa ngày 1/1/2006?

Bài làm

Hà Nội ở múi giờ số 7. Nên khi ở HN lúc 12h trưa ngày 1/1/2006 thì:

- London (múi giờ số 0) cách Việt Nam: 0-7=7 múi giờ.

                           =>12-7=5h ngày 1/1/2006.

- Tokyo (múi giờ số 9) cach Việt Nam: 9-7=2 múi giờ.

          => 12+2=14h ngày 1/1/2006 ( do Nhật nằm ở phía Đông của nước ta nên “+”).

Bài tập 4: Một trận bóng đá ở nước Anh được tổ chức vào 20h ngày 15/4/2006. Ở  Việt Nam và Washington sẽ được xem truyền hình trực tiếp vào lúc mấy giờ?
Bài làm

· Vì Anh ở múi giờ số 0

· Việt Nam ở múi giờ số 7.

· Washington ở múi giờ số 19.

  Nên khi ở Anh lúc 20h ngày 15/4/2006 thì ở Việt Nam sẽ là 20 +7=27h

· tức là 3h ngày 16/4/2006.

  Washington sẽ là: 20+19=39h ngày 16/4/2006.

     Tức là 15h ngày 16/4/2006. Nhưng do đi qua đường đổi ngày quốc tế nằm ở múi giờ số 12 theo hướng từ tây sang đông nên phải lùi lại 1 ngày lịch. Nên lúc đó ở Washington sẽ là 15h ngày 15/4/2006.

Bài tập 5:

      Một bức điện đánh từ Hà Nội đến New York (múi giờ số 19) vào hồi 9h ngày 2/3/2007, một giờ sau thì trao cho người nhận, lúc ấy là mấy giờ, ngày nào ở New York?

      Điện trả lời được đánh từ New York hồi 1h ngày 2/3/2007, 1h sau thì trao cho người người nhận, lúc đó là mấy giờ ở Hà Nội?

Bài làm

· New York cách Hà Nội: 19-7=12 múi giờ.

     Khi Hà Nội là 9h ngày 2/3/2007 thì New York là:

     9+12=21h ngày 1/3/2007

     1h sau thì trao cho người nhận, lúc đó sẽ là 21h+1h=22h ngày 1/3/2007.

· Khi New York vào lúc 1h ngày 2/3/2007 thì ở Hà Nội sẽ là 1+12=13h ngày 2/3/2007 (do HN cách NewYork 12 múi giờ) . 1h sau trao cho người nhận, lúc đó sẽ là:

           13h+1h=14 ngày 2/3/2007.

Bài tập 6: Một trận bóng đá của giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc diển ra lúc 13h ngày 1/2/2002 được truyền hình trực tiếp tại các kinh độ quốc gia sau đây.

	Vị trí
	Hàn Quốc
	Việt Nam
	Achentina

	Kinh độ
	1200Đ
	1050Đ
	600T

	Múi giờ
	8
	
	

	Giờ 
	13h
	
	

	Ngày, tháng
	1/6/2006
	
	


Bài làm

Hướng dẩn:
- Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.

- Khi biết được múi giờ ta tính xem Hàn Quốc cách các quốc gia cần tính là bao nhiêu múi giờ. 

- Áp dụng công thức tính  

Ví dụ: Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= 1 múi

              => 13-1=12h ngày 1/6/2002.

	Vị trí
	Hàn Quốc
	Việt Nam
	Achentina

	Kinh độ
	1200Đ
	1050Đ
	600T

	Múi giờ
	8
	7
	4

	Giờ 
	13h
	12h
	21h

	Ngày, tháng
	1.6.2002
	1.6.2002
	1.6.2002


Bài tập 7:  Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh.

     Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại các địa điểm sau:

	Vị trí
	Tokyo
	New Deli
	Xitni
	Washington
	LotAngiolet

	Kinh độ
	1350Đ
	750Đ
	1500Đ
	750Đ
	1200T

	Giờ 
	
	
	
	
	

	Ngày, tháng
	
	
	
	
	


Bài làm

Hướng dẩn: 

             Để biết giờ ở các địa điểm trên, thì ta phải biết giờ ở London.

· Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) cách nhau: 0-7=7 múi

· Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là: 6 - 7 = 1h.

· Chuyến bay, bay hết 12h mới đến London. Lúc đó giờ ở London là: 

  1-12=11h ngày 1/3/2006.

Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng.

Ví dụ: Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:

        London cách Tokyo: 0+9=9 múi giờ.

· 11+9=20h ngày 1/3/2006.

· Tương tự ta tính giờ các địa điểm còn lại ta được bảng kết quả sau:

	Vị trí
	Tokyo
	New Deli
	Xitni
	Washington
	LotAngiolet

	Kinh độ
	1350Đ
	750Đ
	1500Đ
	750Đ
	1200T

	Giờ 
	20h
	16h
	21h
	6h
	3h

	Ngày, tháng
	1/3/2006
	1/3/2006
	1/3/2006
	1/3/2006
	1/3/2006


Bài 5: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ

A/ Lý thuyết:

1, Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:( vẽ hình)


- Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời trục Trái Đất bao giờ cũng nghiêng trên MPQĐ một góc không đổi bằng 66033 và cũng không đổi hướng.  Chuyển động này gọi chuyển động Tịnh tiến.

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo có hinh elip. Theo hướng từ Tây sang Đông , thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ.


- Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trời do quỹ đạo có hinh elip nên có 2 điểm gần Mặt Trời nhất ( cận nhật) và 2 điểm xa Mặt Trời nhất ( viễn nhật)

2, Hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất


a, Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời:

- Khái niệm: Là chuyển động không có thực của Mặt Trời giữa hai chí tuyến


- Từ 23027B đến 23027N trong năm lần lượt được tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc tạo ra ảo giác Mặt Trời chuyển động.

( Diễn giải và vẽ hình minh họa cho sự chuyển động biểu kiến)


b, Các mùa trong năm:

- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời nên Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, có lúc nửa cầu Nam chúc về phía Mặt Trời


- Nửa cầu nào hướng về phía Mặt Trời sẽ nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, nửa cầu nào không hướng về Mặt Trời sẽ nhận ít ánh sáng và nhiệt. Như vậy thời gian được chiếu sáng và thu nhận lượng bức xạ Mặt Trời ở mỗi bán cầu có sự thay đổi luân phiên nhau trong năm, gây nên những đặc điểm thời tiết khí hậu trong từng thời kỳ của năm, tạo nên các mùa.

Dựa vào H 24+ H23 SGK hãy phân tích hiện tượng các mùa trong năm? Tại sao miền Bắc nước ta sự phân chia ra các mùa không rõ rệt?

c, Ngày đêm dài ngắn theo mùa:


- Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng trên MPQĐ và không đổi hướng khi chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trời, nên đường phân chia sáng tối luôn thay đổi tạo nên hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau.


Dựa vào H23 SGK hãy phân tích hiện tượng này ở Bán Cầu Bắc?

- Xét ở Bán cầu Bắc:


+ Từ ngày 21/3 đến 23/9 : Bán cầu Bắc hướng( ngả) về phía Mặt Trời, vòng phân chia sáng tối đi sau cực Bắc và trướng cực Nam. Phần diện tích được chiếu sáng lớn hơn phần bị khuất trong bóng tối, Vì thế: Ngày dài hơn đêm. Vào ngày Hạ chí 22/6, Mặt Trời lên thiên đình lúc 12 giờ trưa tại chí tuyến Bắc, tất cả các địa điểm của bán cầu Bắc có ngày dài nhất trong năm.


+ Từ ngày 23/9 đến ngày 21/3: bán cầu Bắc ở xa Mặt Trời, tại mọi địa điểm đều có đêm dài hơn ngày. Càng gần cực Bắc đêm càng dài, ngày càng ngắn. Ngày Đông chí(22/12) ở vĩ tuyến 66033B đêm dài 24 giờ, không có ngày


- Xét ở Bán cầu Nam:



Phân tích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa ? Lấy ví dụ hiện tượng này qua các câu ca dao…?
Dựa vào kiến thức của Bán cầu Bắc em hãy làm rõ hiện tượng này ở Bán cầu Nam?

d, Ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất và hiện tượng chênh lệch độ dài ngày-đêm trong các ngày 21/3;22/6;23/9;22/12 ở Xích đạo, các chí tuyến và vòng cực

* Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trên Trái Đất theo vĩ độ


- Độ dài ban ngày không những thay đổi theo mùa mà còn có sự thay đổi khi đi từ Xích đạo về Cực


- Vào Mùa hạ, càng đi về phía cực ngày càng dài ra và đêm ngắn lại


- Mùa Đông thì ngược lại, càng đi về phía cực thì độ chênh lệch ngày đêm càng lớn và ở cực sẽ có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm.

* Hiện tượng chênh lệch độ dài ngày-đêm trong các ngày 21/3;22/6;23/9;22/12 ở Xích đạo, các chí tuyến và vòng cực


a, Ở Xích đạo: Tất cả các ngày 21/3; 23/9; 22/6; 22/12 đều có số giờ chiếu sáng là 12 giờ. Do trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối luôn luôn gặp nhau ở Xích đạo, nên ngày và đêm bằng nhau.

b, Ở các Chí tuyến Bắc, Nam và các vòng cực:


- Ngày 21/3 và ngày 23/9 đều có giờ chiếu sáng trong ngày là 12 giờ. Do vào các ngày này Trái Đất hướng cả hai nửa cầu về phía Mặt Trời như nhau, tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích đạo, nên mọi nơi có số giờ chiếu sáng như nhau(12 giờ), ngày và đêm dài bằng nhau.


- Ngày 22/6 và ngày 22/12 số giờ chiếu sáng trong ngày là 13.5 giờ, ngày dài hơn đêm

+ Ở Chí tuyến Nam: số giờ chiếu sáng trong ngày là 10.5 giờ, đêm dài hơn ngày

+ Ở vòng Cực Bắc: Số giờ chiếu sáng trong ngày là 24 giờ, không có đêm


+ Ở Vòng Cực Nam: Số giờ chiếu sáng trong ngày là 0 giờ, đêm dài 24 giờ, không có ngày


Nguyên nhân:


- Ngày 22/6, Nửa Cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, diện tích được chiếu sáng lớn hơn diện tích khuất trong bóng tối, nên ngày dài hơn đêm; Nửa cầu Nam lúc này chếch xa Mặt Trời, diện tích được chiếu sáng ít hơn diện tích trong bóng tối, đêm dài hơn ngày. Vòng Cực Bắc hòa toàn nằm trước đường phân chia Sáng – tối, nên có hiện tượng ngày dài 24 giờ. Trong khi đó, vòng cực Nam hoàn toàn nằm sau đường phân chia Sáng-Tối nên có hiện tượng đêm dài 24 giờ.


- Ngày 22/12, Hiện tượng chênh lệch ngày đêm ở các chí tuyến và các vòng cực diễn ra ngược lại với ngày 22/6


 Vẽ Hình chứng minh các hiện tượng trên? Có thể sử dụng H24.25 trong SGK địa lí 6


* Hiện tượng Sự thay đổi các mùa trong năm:


Ở Bán cầu Bắc, trong các nước ôn đới có sự phân hóa khí hậu ra 4 mùa rõ rệt. Theo Dương lịch, thời gian và đặc điểm các mùa như sau:


- Mùa Xuân: Từ ngày 21/3 đến ngày 21/6: Lúc này Mặt Trời di chuyển dần từ Xích đạo lên Chí tuyến Bắc, lượng nhiệt tăng dần lên, ngày cũng dài thêm ra, mặt đất mới bắt đầu tích lũy nhiệt, nên nhiệt độ chưa cao.

- Mùa Hạ: Từ ngày 22/6 đến ngày 22/9: Lúc này Mặt Trời từ chí tuyến Bắc chuyển dần về phía Xích đạo. Mặt đất vừa tích lũy nhiệt qua Mùa Xuân, lại nhận thêm được một lượng bức xạ lớn nên nóng, nhiệt độ tăng cao.


- Mùa Thu: Từ ngày 23/9 đến ngày 21/12: Lúc này Mặt Trời bắt đầu di chuyển từ Xích đạo về chí tuyến Nam, lượng bức xạ tuy có giảm nhưng mặt đất còn dự trữ lượng nhiệt trong mùa trước, nên nhiệt độ vẫn chưa thấp lắm.


- Mùa Đông: Từ 22/12 đến 20/3 Lúc này Mặt Trời từ chí tuyến Nam trở về Xích đạo, lượng bức xạ tuy có tăng lên chút ít, nhưng mặt đất đã tiêu hao hết lượng nhiệt dự trữ nên trở nên rất lạnh.


Những nước trong vùng giữa hai chí tuyến, quanh năm hầu như lúc nào cũng có nhiệt độ cao, sự phân hóa ra 4 mùa không rõ rệt. Các nước sử dụng âm Dương lịch( trong đó có nước ta) có thời gian các mùa như sau:


- Mùa Xuân: Bắt đầu từ tiết Lập Xuân( ngày 5/2) đến tiết Lập hạ(ngày 6/5)


- Mùa Hạ: Từ Lập hạ( ngày 6/5) đến tiết lập Thu(ngày 8/8)


- Mùa Thu: Từ Lập thu(8/8) đến Lập Đông(8/11)


- Mùa Đông: Từ Lập Đông( 8/11) đến Lập Xuân(5/2)


Như vậy, Các ngày Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí là bốn ngày khởi đầu của 4 mùa ở các nước ôn đới và đồng thời là 4 ngày giữa mùa ở các nước sử dụng Âm Dương lịch.


 Dựa vào H 23 SGK hãy phân tích thời gian các mùa của các nước dùng Dương lịch? Tại sao ở nước ta bốn mùa thể hiện không rõ rệt?

B/ Bài tập:
Bài 1: Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? Hệ quả của sự chuyển động đó?


Bài 2: Dựa vào Hình vẽ sau và kiến thức đã học, hãy cho biết:


a, Hình vẽ thể hiện đối tượng Địa lí nào?


b, Hiện tượng được thể hiện trên hình vẽ và giải thích?


c, Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng các mùa trong năm? 
Sự chênh lệch độ dài ngày và đêm trong năm diễn ra như thế nào?

Trả lời:

a, Hiện tượng chuyển động biều kiến hàng năm của Mặt
Trời giữa hai chí tuyến. Đây là chuyển động thấy bằng mắt nhưng

không có thực. Trong một năm những tia sáng Mặt Trời lần lượt chiếu thẳng góc với mặt đất tại các địa điểm trong khu vực giữa hai chí tuyến. Chuyển động này gọi là chuyển động Biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.


b, Trình bày hiện tượng:

- Ngày 21 tháng 3: Mặt Trời ở Xích đạo, tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với Bề mặt Trái đất ở Xích đạo( hiện tượng Mặt Trời lên Thiên đỉnh)

- Sau ngày 21/3, Mặt Trời chuyển động dần lên chí tuyến Bắc và lên thiên đỉnh ở Chí tuyến Bắc ngày 22/6


- Sau ngày 22/6, Mặt Trời chuyển động về Xích đạo và lên thiên đỉnh ở Xích đạo ngày 23/9


- Sau ngày 23/9, Mặt Trời chuyển động dần xuống chí tuyến Nam và lên thiên đỉnh ở Chí tuyến Nam ngày 22/12.


- Sau ngày 22/12, Mặt Trời lại chuyển động dần về Xích đạo rồi lại lên chí tuyến Bắc


Đó là  hiện tượng chuyển động biểu kiến của Mặt Trời hàng năm giữa hai chí tuyến.

c, Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng các mùa trên Trái Đất:


- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời


- Mửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời sẽ nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời sẽ nhận ít ánh sáng và nhiệt. Như vậy góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng, thu nhận lượng nhiệt ở mỗi bán cầu có sự thay đổi luân phiên trong năm, gây nên những đặc điểm thời tiết và khí hậu trong từng thời kì của năm tạo nên các mùa trên Trái Đất.

d, Sự chênh lệch ngày, đêm trong năm


- Từ ngày 21/3 đến 23/9 Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nên có góc chiếu sáng lớn, diện tích được chiếu sáng nhiều và lớn hơn diện tích nằm trong bóng tối: đó là mùa Hạ của Nửa cầu Bắc, ngày dài hơn đêm. Ở Nửa cầu Nam ngược lại, thời gian này là mùa Đông, đêm dài hơn ngày.


- Từ 23/9 đến 21/3 Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. nên có góc chiếu sáng lớn, diện tích được chiếu sáng nhiều, lớn hơn diện tích nằm trong tối,: Đó là mùa Hạ của Nửa cầu Nam, ngày dài hơn đêm. Ở Nửa cầu Bắc ngược lại, thời gian này là Mùa Đông, đêm dài hơn ngày.

Bài 2: 

a, Thế nào gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh? Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời giữa hai chí tuyến diễn ra như thế nào?

b, Trong năm ở vĩ tuyến 150B, Mặt Trời lên thiên đỉnh vào ngày, tháng nào( cho phép sai số 1 ngày). Ngoài những ngày đó còn ngày nào khác không? Tại sao?

Trả lời:

a, Khí góc nhập xạ bằng 900( tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất) lúc đó Mặt Trời lên Thiên đỉnh


Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời là chuyển động không có thực. Trong năm ta thấy Mặt Trời chuyển động giữa hai chí tuyến thật ra là Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động xung quanh mặt Trời và do trục Trái Đất nghiêng 66033 dẫn tới hiện tượng Mặt Trời lần lượt chiếu thẳng góc ở các địa điểm khác nhau từ chí tuyến Nam lên chí tuyến Bắc và ngược lại.

b, Vĩ tuyến 150B thuộc khu vực nội chí tuyến nên trong năm có 2 làn Mặt Trời lên thiên đỉnh, Ngày, tháng Mặt Trời lên Thiên đỉnh như sau:


- Ngày 21/3: Mặt Trời lên thiên đỉnh tại Xích đạo, ngày 22/6 tại chí tuyến Bắc. Từ ngày 21/3 đến 22/6 Mặt Trời di chuyển từ Xích đạo lên chí tuyến Bắc hết 93 ngày, như vậy trong một ngày Mặt Trời chuyển động biểu kiến một góc là 15phút08 giây = 908 giây


- Mặt Trời di chuyển biểu kiến từ Xích đạo lên vĩ tuyến 150B hết khoảng thời gian là: 


150 = 900 phút = 54.000 giây ( 54.000 giây: 908 giây = 59 ngày


Suy ra:


+ Mặt Trời lên thiên đỉnh ở 150B lần thứ nhất vào ngày: 


Ngày 21/3 + 59 ngày = ngày 19/5


+ Mặt Trời lên thiên đỉnh ở 150B lần thứ hai vào ngày: 


Ngày 23/9 – 59 ngày = ngày 3/7

- Ngoài hai ngày đó ra không còn ngày nào khác nữa vì trong khu vực nội chí tuyến một năm chỉ có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh


Bài 3: Vẽ sơ đồ và giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ:

- Độ dài ban ngày không những thay đổi theo mùa mà còn có sự thay đổi khi đi từ Xích đạo về Cực


- Vào Mùa hạ, càng đi về phía cực ngày càng dài ra và đêm ngắn lại


- Mùa Đông thì ngược lại, càng đi về phía cực thì độ chênh lệch ngày đêm càng lớn và ở cực sẽ có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm.


* Giải thích: Trong khi quay quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng về một phía và không đổi hướng, đường phân chia sáng-tối không đi qua cực Trái Đất( trừ các ngày 21/6 và 23/9) do đó tại bất kỳ thời điểm nào trên Trái Đất(trừ Xích đạo) đều có độ dài ngày, đêm chênh lệch nhau.

Bài 4:  Giải thích tại sao có sự khác nhau về độ dài của các thời kì nóng lạnh ở mỗi bán cầu?

- Hiện tượng: Thời kì nóng ở Bắc bán cầu dài hơn thời kì nóng ở Nam Bán cầu


- Giải thích:


+ Từ 21/3 đến 23/9: là thời kì nóng ở BCB, Trái Đất chuyển động trên quỹ dạo ở xa Mặt Trời hơn so với thời gian từ 23/9 đến 21/3. Do vậy sức hút của Mặt Trời yếu hơn, vân tốc Trái Đất giảm. Trái Đất phải chuyển động trong 186 ngày đêm để đi hết chặng này.

+ Từ 23/9 đến 21/3: là thời kì nóng ở BCN. Trái Đất di chuyển trên quỹ đạo gần Mặt Trời hơn, sức hút của Mặt Trời mạnh hơn nên vận tốc của Trái Đất tăng. Trái Đất chỉ cần 179 ngày đêm để thực hiện quang đường còn lại.

Bài 5: 

- Vẽ hình hiện tượng ngày đên dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất?


- Xác định vị trí 2 miền cực?


- Hai ngày 22/6 và 22/12 ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi thế nào?


Trả lời:


- Xác định vị trí hai miền cực:


+ Miền cực Bắc: từ 66033B => 900B


+ Miền cực Nam: từ 66033N=> 900N


- Trình bày sự thay đổi:


+ Vào các ngày 22/6 và 22/12 các địa điểm ở vĩ tuyến 66033 Bắc và Nam có một ngày hoặc đêm dài suốt 2 giờ.


+ Các địa điểm từ 66033B và Nam đến cực Bắc và Nam có số ngày có ngày. Đêm dài suốt 24 giờ dao động theo mùa, từ 1 ngày đến 6 tháng.


+ Các địa điểm ở cực Bắc và Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng


 Bài 6:


Câu ca dao: “ Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối” chỉ hiện tượng gì? Dùng hình vẽ ngày Hạ chí và Đông chí để giải thích rõ hiện tượng trên?


Trả lời:


a, Hiện tượng:


- Đêm tháng năm… sáng: Ngày dài, đêm ngắn


- Ngày tháng Mười.. tối: Ngày ngắn, đêm dài

( Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa


b, Nguyên nhân:

- Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng về một hướng không đổi phương, lúc đó hai bán cầu lần lượt ngả gần Mặt Trời và chếch xa Mặt Trời.


- Nửa cầu nào ngả gần mặt Trời thì nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, khi đó ngày sẽ dài hơn đêm, ngược lại Nửa cầu nào chếch xa Mặt Trời thì sẽ nhận ít ánh sáng và nhiệt, khi đó đêm sẽ dài hơn ngày.


- Nước ta nằm ở Bắc Bán cầu, tháng Năm Bán cầu ngả gần Mặt Trời nên nước ta có Ngày dài hơn đêm; tháng Mười bán cầu Bắc chếch xa Mặt Trời nên nước ta có đêm dài hơn ngày


 Bài 7: Dựa vào H 23 SGK Địa lí 6 hãy giải thích hiện tượng bốn mùa trên Trái Đất?


Trả lời:


- Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động quanh Mặt Trời nên có lúc Trái Đất chúc nửa cầu Bắc, có lúc chúc nửa cầu Nam về phía Mặt Trời, lượng nhiệt nhận được khác nhau sinh ra hiện tượng các mùa.


- Hiện tượng: 

+ Từ ngày 22/6 đến ngày 23/9 Nửa cầu Bắc nghiêng về phía Mặt Trời , góc chiếu sáng lớn, nhận được lượng nhiệt và ánh sáng nhiều hơn lúc đó là Mùa Hạ( mùa nóng) của Nửa Cầu Bắc, Nửa cầu Nam chếch xa Mặt Trời, góc chiếu sáng nhỏ, nhận được ít nhiệt lúc đó là Mùa Đông( Mùa lanh) của Nửa Cầu Nam.

+ Từ ngày 23/9 đến ngày 21/3 Nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời, góc chiếu sáng lớn, nhiệt độ và ánh sáng nhận được nhiều lúc đó là Mùa Hạ( mùa nóng) của Nửa cầu Nam, Nửa cầu Bắc chếch xa Mặt Trời, góc chiếu sáng nhỏ, lượng nhiệt nhận được ít lúc đó là Mùa Đông ( mùa lạnh) của Nửa cầu bắc.

+ Vào các ngày 21/3 và 23/9 hai bán cầu có góc chiếu sáng như nhau, lượng nhiệt và ánh sáng nhận được bằng nhau. Đó là lúc chuyển tiếp của các mùa Nóng, Lạnh của Trái Đất sinh ra Mùa Xuân và Mùa Thu)

Như vậy là có bốn mùa trên Trái Đất, Các mùa trên Trái Đất trái ngược nhau.


Bài 8: Trong các vĩ độ sau: 66033B; 750B; 850B; 900B; ở vĩ độ nào có một ngày dài suốt 24 giờ?


Trả lời:


- Vĩ độ 66033B có một ngày dài suốt 24 giờ. Do vào ngày 22/6 Trái Đất nghiêng Nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, đường phân chia sáng - tối đi sau vòng cực Bắc.


Bài 9: Ở Nửa cầu Bắc, thời gian nào là mùa Hạ, thời gian nào là Mùa Đông? Giải thích vì sao?


Trả lời: Ở Nửa cầu Bắc:

- Từ ngày 22/6 đến ngày 23/9 là Mùa Hạ


- Từ ngày 23/9 đến 21/3 là Mùa Đông

Giải thích:


- Từ ngày 22/6 đến ngày 23/9 là thời gian mùa Hạ của Nửa Cầu Bắc vì:

+ Thời gian này, nửa cầu bắc nghiêng nhiều về phía Mặt Trời, góc nhập xạ lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng

+ Do nửa cầu Bắc vừa trải qua một Mùa Xuân tích nhiệt nên khí hậu Nóng, đó là Mùa Hạ của Nửa cầu bắc


- Từ ngày 23/9 đến ngày 21/3 là thời gian mùa Đông của Nửa cầu Bắc vì:


+ Thời gian này, nửa cầu Bắc chếch xa Mặt Trời, góc nhập xạ nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng.


+ Do Nửa cầu Bắc vừa trải qua một Mùa Thu mất nhiệt nên khí hậu Lạnh, đó là Mùa Đông của Nửa cầu Bắc

 Bài 10:  Cho bảng số liệu sau:( có thể dùng để thi thử)
	Vĩ độ
	66033B
	700B
	750B
	800B
	850
	900B

	Số ngày có ngày dài suốt 24 giờ
	1
	65
	103
	134
	181
	186



Em hãy nêu và giải thích hiện tượng số ngày có ngày dài suốt 24 giờ ở các vĩ độ?

Trả lời:

- Các địa điểm nằm từ 66033B đến 900B có số ngày có ngày dài suốt 24 giờ tăng dần, dao động từ 1 ngày đến 186 ngày.


- Ở vĩ độ 66033B, trong một năm chỉ có một ngày dài suốt 24 giờ, còn ở 900B thì có 186 ngày dài suốt 24 giờ.


- Đây là hiện tượng ngày địa cực, chỉ diễn ra ở vòng cực(66033B) đến phía cực(900) của hai bán cầu
Chương II: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM
A/ Lý thuyết:

I. LÃNH THỔ VIỆT NAM:

1, Vị trí địa lí:


Dựa vào lược đồ SGK và bản đồ tự nhiên trong Atlat Địa lí VN hãy xác định vị trí địa lí của nước ta?

- Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á


- Nằm trên các đường hàng hải, đường bộ, đường hàng không quốc tế quan trọng.

2, Phạm vi lãnh thổ:


- Xác định hệ tọa độ địa lí của nước ta trong Atlat Địa lí Việt Nam?

a, Hệ tọa độ:


Phần đất liền nước ta có hệ tọa độ địa lí:


- Điểm cực Bắc: ở vĩ độ 23023B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Điểm cực Nam: ở vĩ độ 8034B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau


- Điểm cực Tây: ở kinh độ 102009Đ tại xã Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên


- Điểm cực Đông: ở kinh độ 109024Đ tại xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa

b, Phạm vi lãnh thổ:


- Vùng đất liền:

+ Toàn bộ phần đất liền và các hải đâỏ có tổng diện tích là 331.212km2

+ Đường biên giới dài 4600km

+ Đường bờ biển dài 3260km chạy từ Móng Cái đến Hà Tiên

+ Nước ta có khoảng 3000 hòn đảo lớn nhỏ, đây là các đảo ven bờ và có hai quần đảo ở ngoài khơi xa trên Biển Đông là Hoàng Sa và Trường Sa

- Vùng biển:

+ Bao gồm: Vùng Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa( xem  Trang 92 SGK ĐIA 8)

+ Việt nam có quyền trên một vùng biển khá rộng, diện tích trên 1 triệu km2 tại Biển Đông

- Vùng trời: Là khoảng không gian không giới hạn độ cao bao trùn lên lãnh thổ nước ta, trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới, trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.
3, Ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

a, Về mặt tự nhiên:
- Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới của Bán cầu Bắc( 8034B => 23023B), nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch và gió mùa châu Á, nên đặc điểm cơ bản của thiên nhiên là mang tính chết nhiệt đới gió mùa ẩm,
- Do tiếp xúc với Biển Đông, nơi dự trữ rất dồi dào về nhiệt và ẩm, nên thảm thực vật bốn mùa xanh tươi, giàu sức sống.
- Ở vị trí tiếp xúc giữa lục địa và đại dương, nằm trên vành đai sinh khoáng châu Á-TBD, trên đường di cư của nhiều loại động, thực vật nên nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản, sinh vật quý giá.

- Vị trí và hình dạng lãnh thổ đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên, thành các vùng tự nhiên khác nhau giữa Miền Bắc và miền Nam, giữa miền núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo.

- Nước ta cũng nằm trong vùng thiên tai trên thế giới, nhất là bão lũ, hạn hán thường xảy ra.

b, Về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng
- Về kinh tế, Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế tạo điều kiện thuận lợi giao lưu với các nước xung quanh. Mặt khác nước ta còn là cửa ngõ mở lối ra biển thuận lợi cho Lào, Đông bắc Thái Lan., đông bắc Campuchia.

- Về văn hóa xã hội. vị trí liền kề cùng nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa xã hội và mối giao lưu lâu đời giữa các nước trong khu vực đã tạo điều kiện cho nước ta chung sống hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển với các nước, đặc biệt với các nước lánh giềng khu vực Đông Nam Á.
- Nước ta nằm trong khu vực kinh tế phát triển rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới. Đặc biệt Biển Đông đối với nước ta là một địa bàn chiến lược có ý nghĩa sống còn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ đất nước.

II, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Gồm ba giai đoạn chính :
- Giai đoạn Tiền Cambri: Hình thành nền móng và phát triển lãnh thổ Việt Nam

- Giai đoạn Cổ kiến tạo: Giai đoạn có tính chất quyết định đến lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta.

- Giai đoạn Tân kiến tạo: Giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như ngày nay.

III, ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
1, Việt Nam là nước nhiều đồi núi:

- Đồi núi chiếm ¾ diện tích đất đai


- Hệ thống núi có sự phân bậc, trong đó đồi núi thấp chiếm ưu thế tuyệt đối. Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích cả nước, núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%.

- Ảnh hưởng của địa hình đối với cảnh quan tự nhiên:


+ Ở Miền Bắc, tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thấy rõ ở vành đai chân núi dưới 600-700m, ở miền Nam dưới 1000m.


+ Đai nhiệt đới chân núi chiếm diện tích rộng nhát, cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đồi núi thấp chiếm ưu thế.


+ Trên những khối núi cao với đỉnh vượt trên 2000m  xuất hiện các vành đai khí hậu cận nhiệt và ôn đới, hình thành đai rừng cận nhiệt trên núi. Lên trên độ cao 2400m, nhiệt độ trung bình năm hạ thấp dưới 150C, là nơi phân bố rừng ôn đới.

+ Tính chất nhiệt đới ẩm làm cho cảnh quan tự nhiên rất đa dạng, Đi từ Bắc xuống Nam, đông sang tây, đòng bằng len miền núi có đủ các cảnh quan khác nhau, từ rừng rậm ẩm ướt tới rừng thưam cây bụi gai khô hạn…


- Ảnh hưởng của địa hình đồi núi đối với sự phát triển kinh tế -xã hội.


+ Thuận lợi:


Đất nước nhiều đồi núi nên có tài nguyên rừng và khoáng sản phong phú


Tại nhiều miền đồi núi có các bề mặt cao nguyên bằng phẳng, tạo thuận lợi cho viecj hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi gia súc lớn.


Các dòng sông ở miền núi có tiềm năng thủy điện rất lớn


Với khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, nhiều vùng núi đã trở thành các điểm du lịch nổi tiếng


+ Khó khăn:


Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, sườn dốc gây trở ngại cho giao thông, cho khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng.

Miền núi là nơi xảy ra nhiều thiên tai như lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt, lở đất


Trên các vùng cao địa hình hiểm trở, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn hơn.

2, Việt Nam là nước có tính chất ven biển:

- Đặc điểm của Biển Đông:


+ Biển Đông có diện tích 3.447 triệu km2. Phần biển thuộc lãnh thổ Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2, trong đó có vịnh Bắc Bộ và Tháo Lan, độ sâu chưa tới 100m. Phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta có thềm lục địa mở rộng, vùng trung bộ thềm lục địa hẹp.


+ Biển Đông có đặc tính nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.


+ Biển Đông là vùng biển tương đối kín


+ Thành phần sinh vật ở Biển Đông: có số lượng loài phong phú, riêng cá có trên 2000 loài


- Ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên Việt Nam


+ Làm cho khí hậu nước ta mang tính chất hải dương


+ Địa hình ven biển rất đa dạng và đặc sắc( cửa sông, ven biển, bãi triều, vũng vịnh nước sâu..)


+ Cảnh quan thiên nhiên rừng chiếm ưu thế( thể hiện ở diện tích rừng nhiệt đới ẩm và rừng ngập mặn ven biển)


- Nguồn lợi Biển Đông và thiên tai: Giàu khoáng sản nhưng cũng mang đến nhieuf trận bão trong năm
3, Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa:

a, Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm


- Nền nhiệt độ cao( tổng bức xạ, nhiệt độ TB năm đều cao)


- Gió mùa:


+ Gió mùa mùa đông: Vào mùa đông của Nửa cầu Bắc, nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh phương Bắc, thường gọi là gió mùa đông bắc.


+ Gió mùa mùa hạ: Vào mùa hạ của Nửa cầu Bắc có hai luồng gió cùng hướng Tây Nam thổi vào Việt Nam.


Đầu mùa Hạ( các tháng IV, V), khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng Tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên, vượt dãy Trường Sơn, khối khí hãy trở nên khô nóng tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần Nam của khu vực phía Bắc. Thỉnh thoảng, khi áp thấp Bắc Bộ sụt  sâu tạo nên sức hút mạnh làm xuất hiện gió Lào tại đồng bằng Bắc Bộ.

Giữa mùa hạ và cuối mùa Hạ( Từ tháng VI đến 9), gió mùa tây nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến của nửa cầu nam, hình thành gió mùa mùa hạ chính thức ở Việt Nam. Vượt quan vùng biển Xích đạo, khối khí trở nên nóng ẩm, thường gây mưa lớn và kéo dài cho các đồng bằng đón gió Nam Bộ và Tây Nguyên. Hoạt động của khối khí này cùng với đường hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Bắc, Nam và tháng IX ở Trung Bộ.

- Lượng mưa, ẩm lớn:


+ Lượng mưa TB năm từ 1500 – 2000mm. Độ ẩm không khí cao, dao động từ 80- 100%. Cân bằng ẩm luôn luôn dương


- Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm đến tự nhiên và kinh tế xã hội:


+ Hoạt động của gió mùa đã làm phức tạp tính chất nóng ẩm của khí hậu nước ta, tạo nên sự khác nhau về mùa giữa các khu vực


+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động sản xuất trực tiếp nhất và quan trọng nhất là hoạt động sản xuẩ Nông nghiệp.

b, Địa hình xâm thực, bồi tụ:


- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi( địa hình cắt xẻ, đất đai bị bào mòn, rửa trôi, nhiều nơi chỉ còn trơ sỏi đá, nhiều hẻm vực, sườn dốc, đất trượt, đá lở, hang động ngầm, suối cạn, thung lũng khô và các đồi đá vôi sót)


- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông( mở mang nhanh chóng các đồng bằng hạ lưu)

c, Mạng lưới thủy văn của vùng nhiệt đới gió mùa ẩm:


- Mạng lưới sông ngòi dày đặc( trên toàn lãnh thổ có 2360 con sông có chiều dài trên 10km, nước chảy thường cuyên. Dọc bờ biển cứ 20km gặp 1 cửa sông lớn)

d, Đất Feralit: Quá trình Feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu ở Việt Nam, Đất dễ bị suy thoái

e, Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa ẩm


- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng khí hậu nóng ẩm là rừng râm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. Hiện nay ở nước ta phổ biến là rừng thứ sinh với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa biến dạng khác nhau, từ rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa rụng lá tới xa van, cây bụi gai hạn nhiệt đới.


- Trong giới sinh vật, thành phần các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, gồm đa phần trong số loài động vật và tới 70% tổng số loài thực vật.
g, Một sô chỉ tiêu để xem xét các chế độ nhiệt, ẩm và sự phân hóa mùa


- Nhiệt độ trung bình tháng < 180C: Tháng lạnh, > 250C là tháng nóng


- Lượng mưa TB tháng: > 100mm là tháng mưa, < 100 tháng mưa ít
IV, CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
1, Địa hình Việt Nam:

 a, Đặc điểm chung:


- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, bị chia cắt bởi mạng lưới sông ngòi dày đặc, độ dốc lớn. Đồng bằng chiếm ¼ diện tích, đất đai bằng phẳng phù sa màu mỡ.


- Là miền núi cổ được trẻ lại, thấp dần từ Tây bắc xuống Đông nam


+ Đại hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Sau giai doạn Cổ kiến tạo các vùng núi bị ngoại lực bào mòn, phá hủy tạo nên những bề mặt san bằng cổ, thấp và thaoir . Đến Tân kiến tạo, vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi -đồng bằng-thềm lục địa..Địa hình thấp dần từ nội địa ra biển. Hướng Tây bắc- đông nam chiếm ưu thế trong địa hình núi. Ngoài ra còn có hướng vòng cung.


+ Cấu trúc địa hình có sự tương phản giữa địa hình núi cổ, cao, cắt xẻ với địa hình đồng bằng trẻ, thấp, phẳng và sự liên kết giữa địa hình đồng bằng với địa hình bờ biển, đồng thời có sự khác nhau giữa các khu vực.


- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.


+ Trong môi trường nóng ẩm gió mùa đất đá bị phong hóa mạnh mẽ. Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa đã làm xói mòn, cắt xẻ các khối núi lớn. Trên bề mặt địa hính thường có cây cối rậm rạp che phủ. Dưới rừng là lớp đất và vỏ phong hóa dày, vụn bở


+ Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều trên đất nước ta như các công trình kiến trúc đô thị, hầm mỏ, giao thông, đê, đập, kênh rạch, hồ chứa nước
b, Sự phân hóa địa hình:

- Vùng đồi núi Đông Bắc:


+ Nằm ở tả ngạn sông Hồng


+ Có 5 cánh cung lớn, chụm đầu ở Tam Đảo, mở rộng về phía Bắc, có các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều và cánh cung ven biển Hạ Long.


+ Địa hình nghieng theo hướng TB-ĐN. Nhiều đỉnh cao trên 2000m nằm trên vùng thượng nguồn sông Chảy, Giáp bien giới Việt Trung là địa hình cao của các khối núi đá vôi ở Hà Giang, Cao Bằng, trung tâm là vùng đồi núi thấp 50-600m, giáp đồng bằng là vùng đồi trung du dưới 100m.
- Vùng núi Tây Bắc:

- Vùng núi Trường Sớn Bắc

- Vùng núi Trướng Sơn Nam
( Tài liệu từ trang 85-86)

 2, Khí hậu:
a, Đặc điểm: Khí hậu Nhiệt đới ẩm gió mùa


- Tổng nhiệt lượng lớn( Bình quan 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kcl, số giờ nắng trong năm nhiều đạt 1400-3000 giờ/năm. Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt  trên 210C trên cả nước và tăng dần từ Bắc vàoNam.

- Trong năm có hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: Mùa đông lạnh, khô với gió mùa đông bắc, mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây nam.


- Lượng mưa trung bình đạt 1500-2000mm/năm. Độ ẩm tương đối trên 80% một số nơi địa hình đón gió mưa rất cao( Bắc Quang: 4802mm; HLS: 3552mm..)

b, Sự phân hóa đa dạng
- Các miền khí hậu: ( có 3 miền) Tài liệu Tr87
3, Thủy văn:( Tài liệu Tr 88)
4, Thổ nhưỡng: Tài liệu Tr 89
5, Sinh vật: Tài liệu Tr90
6, Sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên- Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam

( tài liệu Tr 91 đến 93)
B/ Bài tập:

Bài 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:\


a, Phân tích đặc điểm đất(thổ nhưỡng) của nước ta.


b, Giải thích sự hình thành đất Feralits và đất mùn trên núi.

Trả lời:


a, Đặc điểm đất Việt Nam


- Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhien Việt Nam. Sự đa dạng này là kết quả của sự tác động tổng hợp, lâu dài giữa đá mẹ, địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật và tác động của con người.


b, Nước ta có nhiều loại đất khác nhau:


- Đất Feralits nâu đổ trên đá ba dan, diện tích khoảng 2 triệu ha, tập trung ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Ngoài ra còn có rải rác ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Đất này được hình thành trên cơ sở phong hóa đá ba dan, có tầng dày, khá phì nhiêu.

- Đất Feralit đỏ nâu trên đá vôi, phân bố tập trung ở các vùng núi đá vôi, cao nguyên đá vôi ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ. Đất này được hình thành trên cơ sở phong hóa đá vôi, giàu mùn, đạm, tơi xốp.


- Đất Ferali trên các loại đá khác, chiếm diện tích lớn nhất và phan bố rộng rãi ở miền núi..

- Đất xám:


+ Đất xám bạc màu trên đá axits, tập trung ở Tây Nguyên và rải rác ở ven biển miền trung. Đất rất nghèo mùn, thành phần cơ giới nhẹ từ cát pha đến cát thô.


+ Đất xám bạc màu trên phù sa cổ, tập trung nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra còn có ở rìa đồng bằng sông Hồng, duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đất Phù sa: Phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng. Tùy theo lưu vực sông mà thành phần cơ giới, đặc tính lí hóa, độ phì của đất khác nhau.


+ Đất phù sa đồng bằng sông Hồng: có thành phần cơ giới chủ yếu là từ cát pha đến thịt trung bình. Do có hệ thống đê nên phần lớn diện tích đồng bằng là đất không được bồi đắp hàng năm lại được sử dụng với cường độ cao nên nhiều nơi đất bị bạc màu. Đất ngoài đê được bồi dắp hàng năm là đất cát pha màu mỡ.

+ Đất phù sa sông Cửu Long: tập trung nhiều ở ven sông Tiền, sông Hậu, có thành phần cơ giới nặng, từ đất thịt đến sét. Phần lớn đồng bằng được bồi lắng phù sa vào mùa lũ.


+ Đất phù sa của các đồng bằng duyên hải miền Trung được hình thành do tác động tổng hợp sông – biển, nên đất có thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, đất chua, nghèo mùn và dinh dưỡng.


+ Đất phèn, đất mặn có nhiều nhất ỏ đồng bằng sông Cửu Long và các vùng vửa sông, ven biển của các con sông ở Bắc Bộ và duyên hải miền trung. Đất phèn có đặc tính chua, đất mặn có loại mặn ít, mặn nhiều, tùy theo hàm lượng cl trong đất


- Đất cát ven biển: phân bố dọc bờ biển, nhiều nhất ở Trung Bộ; đất nghèo mùn và N, P,K


- Ngoài ra ở vùng đồi núi nước ta còn có một số loại đất khác như đất mùn vàng đỏ và oxit đất mùn thô trên núi cao( đất mùn alit núi cao)

c, Giải thích sự hình thành đất Feralit và đất mùn trên núi


- Đất F là sản phẩm của quá trình Feralitic. Đây là quá trình hình thành đất đặc trưng cho các vùng nhiệt đới, gió mùa. Trong điều kiện nhiệt ảm cao, qua trình phong hóa diễn ra mạnh, các chất ba zơ dễ tan như Ca2+, Mg2+, K+ bị rửa trôi, làm cho đất chua, đồng thời oxit sắt và nhôm được tích tụ làm cho đất có màu đỏ vàng.

- Đất mùn trên núi: Được hình thành trong điều kiện địa hình núi có độ cao từ 500m trở lên, có thảm thực vật rửng rậm và khí hậu lạnh. Trong điều kiện này, tầng thảm mục phát triển nhanh và sự phá hủy của vi sinh vật diễn ra chậm hơn sơ với vùng khí hậu nóng hơn. Vì vậy trên mặt đất có tầng thảm mục. Mặt khác, do nhiệt độ thấp nên tốc độ phân giải các chất khoáng như Fe, Al, SI.. diễn ra chậm.
Bài 2: Dựa vào Atlats Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: Phân tích đặc điểm của thổ đất( thổ nhưỡng) miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?(Tr 197)
Câu 2 (2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:

Nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh( 0C)
	Tháng

Địa điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2
	23,5



	TP Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7
	27,1


Hãy phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh? Giải thích tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
Trả lời:
-  Sự khác biệt trong chế độ nhiệt của 2 địa điểm:
+ Nhiệt độ trung bình năm: Hà Nội có nhiệt độ thấp hơn so với thành phố Hồ Chí Minh( Hà Nội: 23,50C; Tp Hồ Chí Minh: 27,10C)

+ Hà Nội có 3 tháng lạnh nhiệt độ dưới 190C( tháng 12,1,2), có 2 tháng lạnh dưới 180C( tháng 1 và 2)

+ Hà Nội có 4 tháng nhiệt độ cao hơn so với Tp Hồ Chí Minh( tháng 6,7,8,9);TP Hồ Chí Minh nóng quanh năm không có tháng nào nhiệt độ xuống dưới 250C

+ Biên độ nhiệt: Hà Nội có biên độ nhiệt năm cao hơn Tp Hồ Chí Minh(12,50C); TP Hồ Chí Minh biên độ nhiệt năm chỉ có 3,10C
- Giải thích sự khác biệt:
+ Hà Nội: Do vị trí nằm ở phía bắc lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc thổi từ vùng lục địa Xibia tràn xuống nên có nhiệt độ hạ thấp, kể cả nhiệt độ trung bình năm cũng như trong các tháng mùa đông, trong thời gian này Tp Hồ Chí Minh không chịu tác động của loại gió này nên có nhiệt độ cao.

+ Từ tháng 5-10 trên cả nước đều chịu ảnh hưởng của gió mùa hạ hướng Tây nam và khối khí Tín phong Bắc bán cầu nên nhiệt độ cao đều trên toàn quốc.

+ Hà Nội nằm gần chí tuyến bắc cùng với nhiệt độ trong mùa đông bị hạ thấp nên Biên độ nhiệt năm cao hơn thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo cùng với 2 mùa đều có nhiệt độ cao nên Biên độ nhiệt năm nhỏ.

+ Hà Nội nằm gần chí tuyến Bắc, thời gian hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong mùa hạ ngắn hơn, cùng với hiệu ứng phơn xảy ra trong mùa hạ nên nhiệt độ các tháng 6,7,8,9 cao hơn TP Hồ Chí Minh
Bài 4: Dựa vào Atlats Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học háy: Trình bày đặc điểm mưa của khu vực Huế và Đà Nẵng. Giải thích tại sao lại có đặc điểm như vậy?
     ( Tài liệu Tr 219 )
Bài 5:                                              ( Tài liệu Tr 246)
Bài 6:                                               (Tài liệu Tr 265)
Bài 7:                                               (Tài liệu Tr 272)
Bài 8: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: Trình bày và giải thích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta?
Trả lời:


a, Nhiệt độ:


- Nhiệt độ TB năm của cả nước cao trên 210C, tăng dần từ Bắc vào Nam( số liệu TB của Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh) vì: Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến Bắc bán cầu, lãnh thổ kéo dài nên càng vào nam càng gần Xích đạo góc nhập xạ càng lớn và tác động của gió mùa Đông Bắc suy giảm.


b, Lượng mưa:


- Lượng mưa trong năm rất lớn đạt 1500mm-2000mm và độ ẩm không khí cao đạt trên 80%. Do ảnh hưởng của gió mùa, lãnh thổ hẹp ngang nên ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.


- Một số nơi có lượng mưa lớn( dẫn chứng) do địa hình ở những nơi đó cao và đón gió, đặc biệt là gió mùa mùa hạ.

c, Gió mùa: Do nước ta nằm trong khu vực gió mùa Đông Nam Á nên khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt:

- Mùa gió đông bắc lạnh khô


- Mùa gió Tây nam nóng, ẩm

* Kết luận: Khí hậu nước ta mang tính chất Nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

a, Nêu những đặc điểm của các miền khí hậu nước ta?

b, Những nhân tố nào đã làm cho khí hậu thời tiết nước ta thay đổi thất thường?

Bài 10: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: So sánh những đặc điểm chính của ba miền tự nhiên nước ta theo nội dung bảng dưới đây:

	Yếu tố
	Miền B và ĐBBB
	Miền TB và BTB
	Miền NTB và NB

	Địa hình

	Đồi núi thấp, hướng cánh cung, đồng bằng sông Hồng có nhiều ô trũng
	Nhiều núi cao và thung lũng sâu nhất nước ta, hướng tây bắc-đông nam
	Núi và cao nguyên xếp tầng ở Nam Trung Bộ, đồng bằng Nam Bộ rộng lớn và bằng phẳng

	Khí hậu
	Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh, có mùa đông lạnh nhất cả nước
	Mùa đông ngắn, mùa hè nóng khô do tác động của địa hình núi cai
	Nóng quanh năm với mùa mưa không đồng nhất và mùa khô gay gắt

	TNKS
	Than đá, thiếc, bô xít
	Sắt, Crôm, ti tan
	Dầu khí, than bùn


Bài 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

- Nêu những điểm khác nhau của khí hậu Miền Bắc và Đông Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.


- Giải thích vì sao ở Miền B và ĐBBB tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ?

Trả lời:

a, Nêu điểm khác nhau:

	Miền Bắc và ĐBBB
	Miền TB và BTB

	- Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước

- Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn

- Mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, có mưa ngâu
	- Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình

- Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn

- Ảnh hưởng của gió phơn Tây nam khô nóng nên ít mưa

- Mùa mưa chậm dần từ tây Bắc xuống BTB



b, Miền Bắc và Đông bắc bắc bộ có tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ vì:


- Miền nằm gần khu vực ngoại chí tuyến


- Miền có địa hình thấp, 4 cánh cung mở rộng về phía Bắc nên gió mùa đông bắc tác động mạnh mẽ

Bài 12: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: Trình bày đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta? Ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp như thế nào?

Trả lời:
a, Đặc điểm nguồn tài nguyên khoáng sản của Việt Nam:

- Phong phú, đa dạng về số lượng và chủng loại mỏ:

+ Khoáng sản nhiên liệu năng lượng: than, dầu khí

+ Khoáng sản kim loại: đồng, sắt, thiếc, vàng..

+ Khoáng ản phi kim loại: apatit, pỉit

+ Vật liệu xây dựng: đá vôi…

- Không đều về trữ lượng: Hầu hêt là các mỏ nhỏ, các mỏ lớn ít

- Phân bố không đều và phân tán theo không gian:

+ Phân bố chủ yếu ở miền núi: đại hình hiểm trở, GTVT và CSHT chưa phát triển nên khó khai thác, chi phí tốn kem

+ Số lượng mỏ đa số tập trung ở Trung du và MNBB, BTB và một ít ở phía nam

b, Ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp:
- Cơ cấu ngành công nghiệp khai thác và chế biến đa dạng

- Quy mô các ngành công nghiệp nhỏ, chỉ mang tính chất địa phương

- Chi phí khai thác tốn kém, giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh với nước ngoài

Bài 13: Cho bảng số liệu sau:

+: Tháng lũ:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Các sông ở BB
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	Các sông ở TB
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	Các sông ở NB
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	



Nêu và giải thích sự khác nhau về mùa lũ trên các sông thuộc các khu vực của nước ta?
( Tài liệu: ĐTHSG Tr 94)

Bài 14: Dựa vào Át lát Địa lí Việt nam và kiến thức đã học hãy: So sánh và giải thích sự giống nhau và khác nhau của 2 biểu đồ khí hậu trạm Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh
( Tài liệu BDHSG Tr 97)

Bài 15: Giải thích và chứng minh rằng khí hậu nước ta có tính chất NĐ gió mùa ẩm. Khí hậu ấy có thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển nông nghiệp?

( Tài liệu BDHSG Tr 102)
Bài 16: Cho BSL sau: Nhiệt độ TB của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

( Tài liệu BDHSG Tr 97)
Bài 17: Dựa vào Át lát Địa lí Việt nam và kiến thức đã học hãy:
a, Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Giải thích tại sao lại có đặc điểm đó?

b, Địa hình có ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu nước ta như thế nào? ( minh họa)

Minh

( Tài liệu BDHSG Tr117)

Bài 18: Đặc trưng của khí hậu Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gi? Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh như hai miền phía Bắc?

( Tài liệu BDHSG Tr 143)

Bài 19: ( TLBDHSG Tr 215)

Bài 20: (TL DTQG Tr 86, Tr 92, Tr 96,101,106,121,131,152,161,179)

Chương III. ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM
Bài 1:                                 DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

A/ Lý thuyết:

1. Dân cư và nguồn lao động:

a, Dân cư:


- Việt Nam là một nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc:


 + Tính đến năm 2005 dân số của nước ta là 86.119.900 người. Về dân số nước ta đứng thứ ba ở Đông Nam Á( sau Indonexia, Philippin) và thứ 14 trên thế giới.


+ Nước ta có 54 dân tộc. Hiện nay trình độ phát triển kinh tế- xã hội giữa các dân tộc còn nhiều chênh lệch.

- Việt Nam là một nước có số dân trẻ, gia tăng dân số còn nhanh:

+ Dân số nước ta thuộc loại trẻ. Điều đó được thể hiện qua cơ cấu các nhóm tuổi trong tổng số dân.


Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào( chiếm khoảng 50% Tổng số dân) có khả năng tiếp thu nhanh khoa học, kĩ thuật và công nghệ tiên tiến.


Khó khăn: Dân số mỗi năm tăng thêm 1.1 triệu người gây khó khăn cho giải quyết việc làm


+ Gia tăng dân số còn nhanh mặc dù mức gia tăng tự nhiên liên tục giảm

Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép lớn đối với việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ tài nguyên, môi trường.


-  Dân cư phân bố không đều và chưa hợp lý


+ Giữa đồng bằng, ven biển với trung du và miền núi: Năm 2005 mật độ dân số ở đồng bằng sông Hồng là 1218 người/km2, trong khi đó ở Tây Nguyên là 87 người/km2, Tây Bắc chỉ có 69 người/km2( mức trung bình của cả nước là 252 người/km2)


+ Giữa thành thị và nông thôn: Dân thành thị chiếm gần 27% tổng số dân, sống trên một diện tích nhỏ hẹp, còn hơn 73% là dân nông thôn cư trú trên một diện tích rộng ở nước ta.


b, Nguồn lao động:

- Dân số đông nên nguồn lao động nước ta lớn. Hiện nay tốc độ gia tăng nguồn lao động cao hơn nhiều so với tôc độ gia tăng dân số tự nhiên.


- Chất lượng nguồn lao động còn hạn chế, số lao động có chuyên môn, kĩ thuật còn ít


- Phân bố không đều:


+ Lao động có chuyên môn kĩ thuật tập trung hầu hết ở các đô thị lớn


+ Các vùng sâu, xa rất thiếu lao động có chuyên môn

2, Sử dụng lao động trong các ngành kinh tế và vấn đề việc làm
a, Sử dụng lao động

b, Vấn đề việc làm:

B, Bài tập:

Bài 1:


Cho bảng số liệu: (Chuyên đề BDHSG Tr 187) hãy:

a, Dựa vào bảng số liệu hãy phân tích và giải thích về cơ cấu, mức độ gia tăng dân số nước ta theo các khu vực trong giai đoạn 1990-203.


b, Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam nhận xét và giải thích về các đặc điểm dân cư đô thị năm 2003 ở Nam Trung Bộ.

Trả lời:


a, Tiến hành xử lý số liệu

	Năm
	Thành thi
	Nông thôn

	1990

1993

1996

1999

2001

2002

2003
	19.51

20.05

21.08

23.61

24.76

25.11

25.80
	80.49

79.95

78.92

76.39

75.24

74.89

74.20



b, Nhận xét:


- Cơ cấu:


+ Dân cư nước ta chủ yếu sống ở nông thôn(74.20% năm 2003)


+ Dân số thành thị còn chiếm chưa nhiều(25.80% năm 2003), song đang có xu hướng tăng lên( từ 19.51% lên 25.80%), trung bình mỗi năm tăng khoảng 0.5%.


- Mức tăng dân số:


+ Tăng liên tục từ 66.016 nghìn người (1990) lên 20.869.5 nghìn người(2003), Tỉ lệ gia tăng có xu hướng giảm ở khu vực nông thôn và cả nước( nông thôn: 0.55%, cả nước: 1.47%)


+ Tỉ lệ tăng khá cao ở thành thị, gấp 2-3 lần so với mức tăng chung của cả nước.


c, Giải thích:

-  Dân số tăng lên chủ yếu do gia tăng tự nhiên( 1.47%), Mức sinh giảm xuống là do thực hiện tốt chính sách KHHGĐ và mức sống của người dân được tăng lên nhờ vào công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước.


- Ở thành thị: Tăng tự nhiên không cao, song tăng cơ học lại cao( do dân di cư vào thành thị, do chuyển dịch cơ cấu kinh tế) và sự hình thành nhiều đô thị mới ở tất cả các vùng trên cả nước.

- Ở nông thôn:Tăng tự nhiên có giảm xuống, nhưng còn cao hơn tăng tự nhiên của thành thị. Tuy nhiên do dòng xuất cư từ nông thôn ra thành thị nên tỉ lệ gia tăng chung không lớn như ở thành thị.


d, Nhận xét và giải thích các đặc điểm dân cư đô thị ở Nam Trung Bộ


(Trang 189- BDHSG)

Bài 2:

Cho BSL sau:

Dân số thành thị và nông thôn Việt Nam giai đoạn 1985 – 2005

( đơn vị: nghìn người)

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Thành thị
	11360
	13281
	15086
	18771
	20022
	22336

	Nông thôn
	48512
	51908
	59225
	58863
	59705
	60769



Nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ lệ dân số nông thôn và thành thị ở nước ta trong thời gian trên?
Trả lời:

- Xử lý số liệu:

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Thành thị
	18.9
	20.4
	20.3
	24.2
	25.1
	26.9

	Nông thôn
	81.1
	79.6
	79.7
	75.8
	74.9
	73.1



- Nhận xét: 


+ Tỉ lệ dân số nông thôn và thành thị chênh lệch lớn, dân số nông thôn luôn cao hơn thành thị( năm 2002: Nông thôn: 73.1%, thành thị: 26.9%)


+ Tỉ lệ chênh lệch giữa nông thôn và thành thị từ 1985 đến 2005 ngày càng giảm(dân chứng)


- Giải thích:


+ Tỉ lệ dân nông thôn cao, dân thành thị thấp là vì: Nước ta là nước nông nghiệp, nền nông nghiệp còn lạc hậu.


+ Tỉ lệ chênh lệch giữa nông thôn và thành thị ngày càng giảm là do: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 3:( TC DT HSG 9: Trang42), Câu 2 Trang46; Câu 1 Trang 70, Câu 1 Trang 81; 
Câu 2 Trang 92; Câu 5 Trang 143; Câu 4 Trang 169; Câu 3 Trang 178; Câu 2 Trang 198, Câu 1 trang 203; Câu 3: Trang 210; 
Bài 2:                                 CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

I, Nông nghiệp Việt Nam:
1, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố Nông nghiệp

2, Ngành Trồng trọt:( Giáo viên giảng theo SGK)

3, Vốn đất và sử dụng vốn đất:


- Đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành Nông nghiệp, là tài nguyên quý giá của quốc gia.


- Quỹ đất của nước ta là có hạn. Với dân số đông và gia tăng còn nhanh nên BQ đất theo đầu người là rất thấp. Diện tích đất tự nhiên bình quân theo đầu người chỉ khoảng 0.4ha, gần bằng 1/6 mức trung bình của thế giới. Đất nông nghiệp tiếp tục bị mất đi  do quá trình Công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển mục đích sử dụng( giao thông, đất ở)

4, Đặc điểm của nền nông nghiệp và vùng nông nghiệp

- Đặc điểm:( Trang 104 BDHSG)

II, Lâm nghiệp Việt Nam


1, Vai trò của lâm nghiệp

- Kinh tế: tăng giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2005 đạt 9.471,5 tỉ đồng


- Xã hội: Giải quyết việc làm, nhất là cho các đồng bào dân tộc thiểu số


- Môi trường: giữ cân bằng sinh thái


2, Thực trạng rừng cửa nước ta:


- Độ che phủ rừng 43% giảm xuống chưa đầy 28% năm 1990. Nhờ đảy mạnh việc trồng rừng nên đọ che phủ hiện nay đã nâng lên khoảng 34%.


- Nguyên nhân: Do khai thác quá bừa bãi( riêng năm 2005, cả nước đã mất đi 10.197ha rừng, trong đó có 2.744 ha bị chặt phá, 7533 ha bị cháy.


3, Tình hình phát triển


- Năm 2005 cả nước có 12.418.500 ha rừng, trong đó
Giờ các nước=giờ nước ta “+”/ “-” số múi
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